
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
25V/5  Đường Bình Hòa 22, KP Đồng An 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

30/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAINTECH VIỆT NAM

3702888448

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết:- Gia công cơ khí nguội, cắt, hàn, tiện, phay, bào các 
sản phẩm từ kim loại gang, thép, thép không rỉ, nhôm, nhựa 
cứng.
- Gia công dập, chấn, uốn các sản phẩm cơ khí từ vật liệu 
gang, thép, thép không rỉ, nhôm, tole.

2592

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất các khung đỡ, giá đỡ cho thiết bị, phụ kiện 
điện tử , viễn thông
- Sản xuất các khung đỡ, giá đỡ, sàn thao tác vận hành cho các 
thiết bị nâng hạ, thiết bị công nghiệp

2599

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: - Sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp điều khiển 
thủy lực, khí nén, chân không
- Sửa chữa máy móc, thiết bị làm mát, thiết bị giải nhiệt và 
thiết bị làm lạnh công nghiệp và dân dụng
- Sửa chữa các máy móc thiết bị đo đạc kỹ thuật, thiết bị cân 
chỉnh/hiệu chỉnh kỹ thuật.
- Sữa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong ngành y tế.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị  cho máy dệt, may, da giày
- Sửa chữa máy móc, thiết bị xe nâng, cầu trục, xe nâng người  
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAINTECH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAINTECH VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MAINTECH VIET NAM CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết:- Sửa chữa các board điều khiển, mạch điện tử, mạch 
công suất, bộ nguồn, bộ chuyển đổi điện trong ngành xe nâng, 
xe cẩu, xe đầu kéo container, xe nâng người, máy nén khí, hệ 
thống bơm nước (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện tại trụ sở)
- Sửa chữa các thiết bị điều khiển lập trình logic (PLC), các 
thiết bị kết nối mạng công nghiệp
- Sửa chữa các máy móc thiết bị đo đạc kỹ thuật, thiết bị cân 
chỉnh/hiệu chỉnh kỹ thuật.
- Sửa chữa thiết bị điều khiển, thiết bị hiển thị điện tử trong 
ngành y tế

3313

5. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết:- Sửa chữa các máy phát điện, máy biến áp, motor 
điện, động cơ điện các loại
- Sửa chữa các thiết bị điều khiển điện động lực, điều khiển 
đóng/ngắt, thiết bị thay đổi tốc độ cho các motor/động cơ điện
- Sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện lạnh công nghiệp 
và dân dụng

3314

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:- Lắp đặt hệ thống điện cho các xe nâng, cẩu tự hành, 
cẩu khung, hệ thống/máy móc y tế, hệ thống/máy móc trong 
ngành sản xuất bia, nước giải khát, ngành chế biến sữa và 
ngành sản xuất phụ kiện cơ khí (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ 
kim loại)
- Lắp đặt các tủ điện động lực, tủ bù, tủ điều khiển cho các xe 
nâng, xe cẩu và trong các hệ thống thiết bị/máy móc trong 
ngành sản xuất bia, nước giải khát, ngành chế biến sữa, ngành 
chế tạo các phụ kiện cơ khí và các thiết bị/máy móc trong y tế

4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá,  làm lạnh 
nước, máy sử dụng gas lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy 
sản)

4322

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

11. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe nâng/xe cẩu hàng 
hóa, xe ủi, xe lu, xe cuốc các loại, xe nâng người 
- Bảo dưỡng, sữa chữa các phương tiện, thiết bị vận tải cơ giới, 
các thiết bị nâng/hạ, thiết bị kiểm tra hàng hóa, thiết bị vệ sinh 
công nghiệp (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

4520
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12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe 
nâng/ xe cẩu hàng hóa, xe ủi, xe lu, xe cuốc các loại, xe nâng 
người
- Bán buôn phụ tùng và các  bộ phận phụ trợ cho các thiết bị 
vận tải cơ giới, thiết bị nâng hạ, thiết bị kiểm tra hàng hóa, 
thiết bị vệ sinh công nghiệp.
- Mua bán lốp xe, săm xe, ta-lông lốp xe và bánh xích cho xe.
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác.

4530

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn găng tay, vải lau, quần áo, giày dép, chỉ, 
vải, sợi các loại, hàng may sẵn khác.

4641

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác.
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
- Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao

4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:- Bán buôn các loại board/card điều khiển, mạch điện 
tử, mạch công suất, bộ nguồn, bộ chuyển đổi điện trong ngành 
xe nâng, xe cẩu, xe đầu kéo container, xe nâng người, máy nén 
khí, hệ thống bơm nước (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Bán buôn các loại linh kiện, boar/card điều khiển, mạch điện 
tử, bộ nguồn, bộ chuyển đổi điện, màn hình hiển thị cho các 
thiết bị công nghiệp .
- Bán buôn các máy móc /phụ tùng cho thiết bị đo đạc kỹ thuật 
chính xác, các thiết bị cân chỉnh/hiệu chỉnh kỹ thuật.
- Bán buôn các loại van, cảm biến, sensor điều khiển điện và 
khí nén trong công nghiệp
- Bán buôn các loại camera giám sát, thiết bị cảnh báo an toàn 
trong công nghiệp

4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn thiết bị, phụ tùng bảo hộ lao động

4659
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ QUÝ 
HỢI

154/1/15 Cống Lô, 
Phường 15, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

900.000.000 30,000 B8410918

2TRỊNH 
MINH 
QUÂN

1127/5/4 KP 2, 
Phường Bình Chiểu, 
Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

900.000.000 30,000 025645290

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:- Bán buôn sơn, véc-ni, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663(Chính)

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô-tô và xe có động cơ khác

7710

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

22. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và Thương binh xã hội 
cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật).

7830

23. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

24. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:- Đóng gói hàng hóa cho thiết bị, phụ tùng của các 
thiết bị ô-tô và xe có động cơ khác
- Đóng gói thiết bị, phụ tùng của các dây chuyền sản xuất trong 
công nghiệp

8292

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải hàng không )

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3NGUYỄN 
ĐÌNH 
THANH

Thôn 7, Xã Hạ Trạch, 
Huyện Bố Trạch, 
Tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam

1.200.000.000 40,000 044079001340

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       044079001340
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH THANH Nam

01/11/1979 Kinh Việt Nam

19/03/2018 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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